7

	BAN VĂN HOÁ – XÃ HỘI
ĐOÀN KHẢO SÁT SỐ 02
Số          /BC-KS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Phú Trạch, ngày     tháng    năm 2025


BÁO CÁO
Kết quả khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Trạch
 (tính từ ngày 01/7/2025 đến ngày 20/10/2025)

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-ĐKS ngày 31/10/2025 của Đoàn Khảo sát số 02 Ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng nhân dân xã Phú Trạch đã tiến hành khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW về thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Trạch, Đoàn báo cáo kết quả như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cơ cấu tổ chức

Trung tâm Phục vụ hành chính công công xã được thành lập theo nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Phú Trạch về việc thành lập các cơ quan chuyên môn và Trung tâm phục vụ Hành chính công thuộc Uỷ ban nhân dân xã Phú Trạch.
Biên chế số lượng cán bộ, công chức của Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Phú Trạch được Hội đồng nhân dân xã quyết định tại nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 17 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Phú Trạch (tại kỳ họp chuyên đề số 02) với số lượng cán bộ công chức là: 08 công chức, trong đó có 01 công chức lãnh đạo, quản lý. 
Ngay sau khi được thành lập, UBND xã đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 11/7/2025 bàn hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Trạch; Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Trạch; Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 về ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Trạch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 09/09/2025 hỗ trợ người dân yếu thế và xử lý tình huống thường gặp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Phú Trạch; Thông báo số 08/TB-UBND ngày 22/7/2025 thông báo đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong thực hiện thủ tục hành chính. 

Trung tâm đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 30/KH-HCC ngày 23/9/2025 xây dựng Phương án dự phòng xử lý các tình huống thường gặp không để gián đoạn hoạt động phục vụ công dân và doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Công văn số 09/HCC ngày 13/8/2025 về việc phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Phú Trạch; các văn bản đốc thúc giải quyết thủ tục hành chính đối với các cơ quan chuyên môn trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính...
II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính 


- Trung tâm thực hiện công bố, công khai bằng bảng mã QR tại trụ sở trung tâm đối với 90 lĩnh vực gồm có 396 bộ thủ tục hành chính bằng bảng mã QR tại trụ sở trung tâm, công bố, công khai các thủ tục theo quy định tại 07 quầy giao dịch. Các công chức đảm nhận các nội dung công việc ở các quầy như sau: công chức đảm nhận lĩnh vực đất đai, tài  nguyên – môi trường (khu vực xã Quảng Đông-Quảng Kim, Hải Đông, Phú lộc 1); công chức đảm nhận lĩnh vực đất đai, tài  nguyên – môi trường (khu vực xã Quảng Hợp-Quảng Phú, trừ Hải Đông, Phú lộc 1); công chức phụ trách lĩnh vực Văn hoá – Xã hội; công chức đảm nhận lĩnh vực chứng thực; công chức đảm nhận lĩnh vực tư pháp – hộ tịch; công chức đảm nhận lĩnh vực quy hoạch – xây dựng, công thương; công chức đảm nhận lĩnh vực trả kết quả, thu phí, lệ phí, tài chính, đầu tư, nông nghiệp. Bố trí trang thiết bị máy móc (Máy tính, máy scan, máy in), mạng băng thông rộng cho cán bộ, công chức cơ bản đảm bảo đáp ứng thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
- Công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh phê duyệt.
- Đã thực hiện khai báo, đăng ký đầy đủ tài khoản cán bộ, công chức trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, khai thác và xử lý hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.

- Đã thực hiện tái sử dụng lại dữ liệu người dùng từ một số cơ sở dữ liệu đã được thiết lập, kết nối trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

- Đầu tư xây dựng, cải tạo và mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã như: Kiosk lấy số tự động, Kiosk tra cứu thủ tục hành chính chuyên dụng, các quầy giao dịch, màn hình hiển thị số thứ tự…

- Tính từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 30/10/2025 tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã qua hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh là 1.606 hồ sơ (Trong đó, hồ sơ trực tuyến: 957 hồ sơ, hồ sơ trực tiếp: 649 hồ sơ); Tổng số hồ sơ đã giải quyết, trả kết quả: 1.559 hồ sơ. Trong đó: Sớm hạn: 1.548 hồ sơ, đúng hạn 0 hồ sơ, quá hạn 11 hồ sơ; Tổng số hồ sơ đang giải quyết: 47 hồ sơ (trong hạn).
2. Công tác hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính
- Người dân, doanh nghiệp đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được hướng dẫn lấy số thứ tự theo từng lĩnh vực của từng quầy giao dịch; Công chức theo lĩnh vực được giao hướng dẫn người dân theo từng thủ tục, hỗ trợ đăng nhập tài khoản công dân trên cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) để nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục tương ứng, hỗ trợ người dân Scan hồ sơ và đính kèm hồ sơ. Trường hợp người dân quên mật khẩu VNeID công chức hỗ trợ người dân lấy lại mật khẩu để thực hiện các thủ tục đúng với quy định. 
- Đoàn thanh niên xã đã tiến hành bố trí
- Việc thu phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác (hình thức tiền mặt, chuyển khoản): Đã thực hiện đăng ký tài khoản thu phí, lệ phí tại ngân hàng phục vụ cho việc thanh toán trực tuyến và cung cấp thông tin tài khoản để Sở Khoa học và Công nghệ cấu hình hoàn thiện trên trang Một cửa điện tử của tỉnh đảm bảo thanh toán trực tuyến đối với tất cả các thủ tục. Đến nay tất cả các thủ tục thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Trạch đã thực hiện thanh toán trực tuyến và phát hành biên lai điện tử.
3. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã thực hiện niêm yết, công khai các thủ tục tại Trung tâm bằng bảng mã QR, đồng thời in các bộ thủ tục hành chính đã được công bố, công khai đặt tại các quầy giao dịch đảm bảo các nội dung công khai theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 532/VP-HCC ngày 23/7/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị về việc niêm yết công khai TTHC và nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.
Tiếp nhận đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định được công bố, công khai theo từng lĩnh vực ngành, hỗ trợ người dân thực hiện tất cả các thủ tục hành chính được quy định được công bố. Thường xuyên thống kê, theo dõi hồ sơ được tiếp nhận thực hiện đốc thúc các đơn vị có hồ sơ sắp đến hạn hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Định kỳ hàng tháng, hàng quý tổng hợp số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính báo cáo số liệu cho các cơ quan, đơn vị theo quy định. Tổ chức báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính qua trang Báo cáo Chính phủ (vpcp.baocaochinhphu.gov.vn) đảm bảo theo quy định.
Thực hiện kiểm soát hồ sơ theo đúng quy trình giải quyết; kịp thời nhắc nhở, đốc thúc, chấn chính đối với các trường hợp chậm giải quyết, cập nhật chậm.
4. Về xây dựng chính quyền điện tử, theo dõi ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm/
- Thực hiện tham mưu UBND xã ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 11/7/2025 bàn hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Trạch.
- Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã theo phạm vị được giao. Theo dõi, đôn đốc, giám sát quy trình giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy định về chất lượng và thời gian; công tác phối hợp , liên thông giữa các cấp, các cơ quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Theo dõi, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính để cải thiện chất lượng phục vụ. Đề xuất các sáng kiến, giải pháp đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Thực hiện hướng dẫn tổ chức, cá nhân chuẩn bị, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; kiểm tra tình trạng tài khoản định danh điện tử trước khi thực hiện các thủ tục hành chính. Thực hiện đầy đủ quy trình tiếp nhận hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử; số hóa hồ sơ theo quy định; thu phí, lệ phí, các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có). Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Cập nhật hồ sơ, các bước thực hiện vào phần mềm quản lý và chuyển đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết. Theo dõi, đôn đốc, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với các cơ quan.

Đã chủ động phối hợp với phòng Văn hoá – Xã hội tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành chương trình, kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại xã. Kiểm soát quy định và việc thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Tổng hợp, báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính qua hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ.
- Về xây dựng chính quyền điện tử, theo dõi ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã: Đề xuất đầu tư xây dựng, cải tạo, mua sắm trang thiết bị đảm bảo phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Quản lý, bảo đảm hạ tầng mạng và các thiết bị công nghệ thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hoạt động thông suốt, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Thường xuyên quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị; thực hiện nâng cấp, sửa chữa, bảo trì, thay thế thiết bị phục vụ yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội tập huấn, hướng dẫn Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được.

Nhóm nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, thông tin, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ hoàn toàn mới được bổ sung trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025. Đây là nhiệm vụ phù hợp với xu thế hiện đại hoá quản lý nhà nước. Công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số rất là quan trọng, trong đó vai trò của HĐND và UBND là nhân tố quyết định, các cơ quan, ban ngành các cấp là chủ thể vừa lãnh đạo vừa tổ chức thức hiện. 
Các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, cung ứng dịch vụ công cho người dan và doanh nghiệp, nhất là chủ động trang bị hệ thống trực tuyến, phần mềm quản lý hồ sơ công dân, phát triển các hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Đây là bước phân cấp quan trọng, giúp cấp xã linh hoạt hơn trong triển khai mục tiêu khoa học – công nghệ, đồng thời gắn với trách nhiệm giám sát quá trình chuyển đổi số tại địa phương. 

Chính vì thế UBND xã đã sớm ban hành Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 thành lập Ban Chỉ đạo của UBND xã về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 xã Phú Trạch; Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 30/7/2025 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2025 trên địa bàn xã Phú Trạch; Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 thành lập Tổ Ứng cứu Công nghệ và Nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại xã Phú Trạch; Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/8/2025 triển khai thực hiện phong trào Bình dân học vụ số trên địa bàn xã; Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 7/8/2025 thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 trên địa bàn xã; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 19/8/2025 triển khai Phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trên địa bàn xã; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 26/9/2025 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính xã Phú Trạch các tháng cuối năm 2025; Quyết định số 360/QĐ-BCĐ ngày 26/9/2025 của Ban Chỉ đạo phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, CĐS và Đề án 06 về việc thành lập Tổ giúp việc về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính xã Phú Trạch và Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 4/11/2025 về việc kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng và Đề án 06 trên địa bàn xã
Trên cơ sở đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiến hành thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác chuyển đổi số. Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục được UBND xã, TTPVHCC thực hiện xuyên suốt. Không để quá hạn hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn cao.
- 100% TTHC công khai, minh bạch bằng các hình thức được quy định, theo các hướng dẫn của tỉnh; thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp được ghi nhận tích cực không để xảy ra tình trạng sách nhiễu, gây khó khăn trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 100% người dân hài lòng về qua trình giải quyết TTHC, không có phản ánh, kiến nghị.
- Ứng dụng CNTT đồng bộ, máy móc, thiết bị được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng phục vụ cho nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC và phục vụ người dân trong quá trình giải quyết TTHC như: Kiosk lấy số thứ tự, Kiosk tra cứu thủ tục hành chính chuyên dụng, máy Scan phục vụ số hoá hồ sơ; Việc số hóa hồ sơ thực hiện đạt tỷ lệ cao, tỷ lệ số hoá hồ sơ đầu vạo đạt trên 99%, tỷ lệ số hoá kết quả đạt trên 85%. Các thủ tục có phát sinh phí, lệ phí trong giải quyết TTHC được thanh toán trực tuyến 100%.

2. Khó khăn, hạn chế.
Thời gian qua, ngoài những kết quả đã đạt được ở trên, để thực hiện các nhiệm vụ tại Trung tâm còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như sau:

- Về cơ sở vật chất: Trụ sở của trung tâm chật hẹp chưa đáp ứng theo yêu cầu bố trí phân khu chức năng của Trung tâm theo Công văn số 5621/VPCP-KSTT ngày 20/6/2025 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Hệ thống thiết bị đã có quan tâm đầu tư ban đầu, tuy nhiên một số thiết bị đã sử dụng nhiều năm, không đáp ứng được cấu hình tối thiểu theo Công văn số 28/SKHCN-TTCĐS ngày 07/7/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẫn đường truyền, thiết bị CNTT cho Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp và bộ phận xử lý hồ sơ TTHC/DVCTT.
- Về phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin: Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị đôi lúc còn bị lỗi không đăng nhập được tài khoản hoặc bị “treo” gây gián đoạn trong tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, dễ dẫn đến tính trạng chậm xử lý hồ sơ, quá hạn hồ sơ; Cổng Dịch vụ công Quốc gia chưa ổn định.

- Về quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Quy trình tiếp nhận các lĩnh vực chưa thật sự thông suốt, do một số thủ tục hiện nay chưa được phân cấp cụ thể chủ thể quản lý, chưa được cấu hình hoàn thiện trên hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia: lĩnh vực kế hoạch đầu tư bộ phận tiếp nhận chưa cấu hình được tài khoản, nên chưa thể tiếp nhận trực tuyến được các thủ tục đăng ký kinh doanh.
- Về thanh toán trực tuyến: Hiện nay tại trung tâm đã đăng ký đầy đủ tài khoản để thực hiện thanh toán trực tuyến, tuy nhiên người dân vẫn đang chủ yếu thanh toán bằng tiền mặt dẫn đến cán bộ trung tâm phải mất nhiều thời gian để hỗ trợ người dân thanh toán trực tuyến, thanh toán trên Cổng dịch vụ công quốc gia còn thường xuyên bị lỗi.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị bố trí kinh phí để nâng cấp trang thiết bị, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo không gian bố trí các khu chức năng của Trung tâm Phục vụ hành chính công theo quy định; 
- Nâng cấp hệ thống phần mềm giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; 
-  Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng xử lý và chuyên môn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; 
- Có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.
- Bố trí đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; 
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn của UBND và Trung tâm Phục vụ hành chính công, đẩy nhanh tiến độ trong giải quyết và trả kết quả nhằm đảm bảo hồ sơ trả kết quả theo quy định.
Trên đây là báo cáo kết quả giám sát, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Trạch./.
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